   Chuyên đề     

     KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PBGDPL

1. Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
3. Nghị định 28/2013/N Đ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
4. Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 cua rThủ tướng Chính phủ  quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
5. Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật;
6. Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
7. Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
8. Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
9. Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
10.  Quyết định số 2142 /QĐ-UBND  ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn 
II. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM  PHỔ BIẾN, GDPL
    1. Khái niệm
Phổ biến, giáo dục pháp luật là quá trình hoạt động thường xuyên, liên tục và lâu dài của chủ thể tuyên truyền lên đối tượng, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật được hiểu theo nghĩa rộng và được xác định là một công việc trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành

  2. Đặc điểm
- Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Phổ biến, giáo dục pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật

- Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm truyền đạt thông tin, nội dung pháp luật, giúp cho đối tượng tác động có hiểu biết nhất định về pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của đối tượng thông qua các hình thức, phương tiện, biện pháp thích hợp.

III. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, MỤC ĐÍCH CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Vị trí vai trò 
- Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội. 

2. Mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật

- Làm sâu sắc và từng bước mở rộng hệ thống tri thức pháp luật cho đối tượng;

- Giáo dục ý thức nhân cách, rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật cho đối tượng.

- Giảm các khiếu kiện đông người, vượt cấp, hạn chế tranh chấp phát sinh trong nhân dân;
- Răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật;
3. Yêu cầu chung của phổ biến, giáo dục pháp luật
·  Đề cao tính Đảng trong PBGDPL
·  Bảo đảm tính chính xác, khoa học
·  Bảo đảm tính đại chúng
·  Chọn hình thức phù hợp
4. Biện pháp thực hiện
· Lập kế hoạch
· Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp
· Tăng cường phối hợp
· Tiến hành thường xuyên
· Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, bảo đảm kinh phí

IV. CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Điều 11 Luật PBNDPL)
1. Họp báo, thông cáo báo chí.
2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.
3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.
4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
A. PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRỰC TIẾP
Trong đời sống xã hội nói chung và trong quản lý nhà nước nói riêng thì
phổ biến pháp luật được hiểu là giới thiệu tinh thần, nội dung văn bản pháp luật
cho đối tượng, nhằm nâng cao tri thức, tình cảm niềm tin pháp luật cho đối
tượng. Theo Từ điển Tiếng việt thì “trực tiếp” là tiếp xúc thẳng, không cần
người hay vật trung gian. Do đó, phổ biến pháp luật trực tiếp là việc người nói
trực tiếp (có thể là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giảng viên, giáo viên) nói thẳng tới người nghe, không qua một công cụ trung gian nào về một, một số nội dung pháp luật (quy phạm, chế định, văn bản, chính sách pháp luật) nào đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật. Trong trường hợp này, người nói và người nghe có thể nhìn rõ thái độ, giao lưu, đối thoại hoặc trao đổi lẫn nhau.
Phổ biến pháp luật trực tiếp được ghi nhận là một trong những hình thức
phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 Luật PBGDPL năm
2012. Đây được coi là một bộ phận quan trọng trong tổng thể các hình thức phổ
biến, giáo dục pháp luật; có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhiều hình thức
phổ biến, giáo dục pháp luật khác; lồng ghép với các hình thức phổ biến, giáo
dục pháp luật khác.
1. Phương thức tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp
        - Mở các lớp tập huấn
        Ở các lớp tập huấn, giảng viên không chỉ giới thiệu về các nội dung cơ
bản của văn bản mà phải đi sâu vào những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực
nghiệp vụ nhất định: thẩm quyền của các chủ thể, các biện pháp quản lý, thủ
tục tiến hành các công việc. Chú trọng đổi mới phương pháp tập huấn, kết hợp
phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, lấy người học là trung
tâm, áp dụng phương pháp tích cực, mọi người cùng tham gia, có sự trao đổi
qua lại giữa học viên và giảng viên, huy động tính tích cực tham gia của học
viên, giảng viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho học viên vừa học lý
thuyết vừa thực hành; kết hợp với các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, băng
hình để buổi tập huấn sinh động, người học dễ tiếp thu, thuộc bài ngay tại lớp
và biết vận dụng thành thạo trong thực tiễn.
          - Nói chuyện chuyên đề về pháp luật
         Một buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật thường là một buổi nói về
một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản lý... gắn với một số chế
định, ngành luật. Một buổi nói chuyện chuyên đề thường không đóng khung
trong phạm vi pháp luật, trong khuôn khổ một vấn đề khép kín mà mở ra nhiều
lĩnh vực có liên quan, nhiều hướng suy nghĩ. Chính vì thế, các buổi nói chuyện
chuyên đề thường thu hút được đông đảo báo cáo viên pháp luật, cán bộ nghiên
cứu, cán bộ xây dựng pháp luật, cán bộ phổ biến pháp luật, Hòa giải viên, thành
viên các Câu lạc bộ pháp luật... tham gia.
 - Lồng ghép việc phổ biến pháp luật vào một buổi họp
Khi lồng ghép nội dung pháp luật vào một buổi họp, điểm quan trọng bậc
nhất là cách đặt vấn đề với người nghe. Cần đặt vấn đề sao cho người nghe
thấy rằng vì sự quan trọng và cấp thiết của việc phổ biến văn bản pháp luật
lồng ghép vào hội nghị, cuộc họp này chứ không phải “nhân thể” hội nghị,
cuộc họp này mà phổ biến văn bản. Nếu có thể được, người nói công bố việc
phổ biến pháp luật là một nội dung trong chương trình cuộc họp hoặc công bố
chương trình cuộc họp trước cho người dự cuộc họp. Một việc quan trọng nữa
là xác định thời điểm, bối cảnh để phổ biến pháp luật sao cho hợp lý nhất để
người nghe dễ tiếp thu và tạo không khí thoải mái cho người nghe. Qua đó,
việc lồng ghép phổ biến pháp luật vào cuộc họp sẽ đạt được hiệu quả cao hơn.
2. Kỹ năng phổ biến pháp luật trực tiếp
2.1. Gây thiện cảm ban đầu cho người nghe
Việc gây thiện cảm ban đầu cho người nghe rất quan trọng. Thiện cảm
ban đầu được tạo nên bởi nhiều yếu tố như: nhân thân, phẩm chất đạo đức, học
hàm, học vị, chức vụ của người nói; khung cảnh của hội trường, khung cảnh
của diễn đàn, dáng vẻ bề ngoài, cử chỉ, phong thái, lời giao tiếp ban đầu; việc  công bố thời gian, chương trình làm việc rõ ràng, sẽ gây được thiện cảm ban đầu đối với người nghe.
Trong những phút đầu tiên của bài giới thiệu, người nói phải nêu được
khoảng từ 3, 4 vấn đề chủ yếu mà người nghe cần tìm hiểu nhất. Việc nêu các
vấn đề đó còn tuỳ thuộc ở khả năng thuyết trình của báo cáo viên. Báo cáo viên
có thể bắt đầu từ một câu chuyện pháp luật được các phương tiện thông tin đại
chúng nói đến nhiều thời gian qua hoặc có thể bắt đầu từ một bộ phim đã chiếu
khá phổ biến hoặc cũng có thể bằng các tình huống xảy ra gần địa bàn nơi tổ
chức phổ biến...
2.2. Tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói
Nghệ thuật phổ biến là tạo nên sự hấp dẫn, gây ấn tượng bằng giọng nói,
điệu bộ, ngôn ngữ. Giọng nói phải rõ ràng, mạch lạc nhưng truyền cảm. Hết
sức tránh lối nói đều đều. Giọng nói, âm lượng phải thay đổi theo nội dung và
nhấn mạnh vào những điểm quan trọng, cần phải chú ý. Động tác, cử chỉ cần
phải phù hợp với nội dung và giọng nói để nâng cao hiệu quả phổ biến của lời
nói. Sắc thái có tác dụng truyền cảm rất lớn. Vẻ mặt của người nói cần thay đổi
theo diễn biến của nội dung. Khi nói, cần chú ý nhìn vào một nhóm người ngồi
dưới, thỉnh thoảng người nói cần thay đổi vị trí nhìn để tạo sự chú ý của cử tọa.
Người nói cần đưa ra số liệu, sự kiện để minh hoạ, đặt câu hỏi để tăng thêm sự
chú ý của người nghe.
Người nói cũng cần phát huy vai trò thông tin, truyền cảm của ngôn ngữ
bằng cách sử dụng chính xác, đúng mực thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ chuyên
ngành và ngôn ngữ phổ thông. Người nói có thể kết hợp, lồng ghép, sử dụng
hợp lý, chính xác ý tứ, ngôn từ trong kinh điển, thơ văn, ca dao, dân ca vào
buổi phổ biến pháp luật để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục đối với người nghe.
        2.3. Bảo đảm các nguyên tắc sư phạm trong phổ biến trực tiếp
Người nói cần tôn trọng các nguyên tắc sư phạm. Từ bố cục bài nói,
diễn đạt các đoạn văn, liên kết giữa các đoạn văn đến cách nói đều phải rõ
ràng, mạch lạc, logic. Người nghe cần được dẫn dắt từ dễ đến khó, từ đơn
giản đến phức tạp, từ gần đến xa (phương pháp suy diễn) hoặc từ xa đến gần
(phương pháp quy nạp) và tuỳ từng vấn đề mà dùng lý luận soi sáng cho thực
tiễn hoặc từ thực tiễn mà đi sâu vào lý luận. Mục đích cuối cùng vẫn là để
người nghe hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về những vấn đề mà người nói đã nêu
ra. Tuy nhiên dù phân tích, diễn giải rộng hay hẹp đều phải luôn bám sát trọng
tâm của vấn đề.
2.4. Sử dụng phương pháp thuyết phục trong phổ biến trực tiếp
Phổ biến trực tiếp về pháp luật chủ yếu dùng phương pháp thuyết phục
với ba bộ phận cấu thành là chứng minh, giải thích và phân tích.
     - Chứng minh là cách thuyết phục chủ yếu dựa vào các dẫn chứng xác
thực, khách quan để làm sáng tỏ và xác nhận tính đúng đắn của vấn đề. Các dẫn
chứng đưa ra gồm số liệu, sự kiện, hiện tượng, nhân chứng, danh ngôn, kinh
điển. Để có sức thuyết phục, các dẫn chứng được đưa ra phải chính xác, tiêu
biểu, toàn diện và sát hợp với vấn đề nêu ra.
  - Giải thích là việc dùng lý lẽ để giảng giải giúp người nghe hiểu rõ và
hiểu đúng vấn đề. Lập luận trong khi giải thích phải chặt chẽ, chính xác, mạch
lạc, khúc triết, không ngụy biện.
-  Phân tích là diễn giải, đánh giá vấn đề nhằm tìm được đặc điểm, bản
chất, điểm mạnh, điểm yếu, điểm tốt, điểm xấu, sự phù hợp, không phù hợp...
của vấn đề. Việc phân tích phải dựa trên cơ sở khoa học, không được cường
điệu mặt này hay hạ thấp mặt kia. Sau khi phân tích phải có kết luận, đánh giá,
hướng người nghe vào định hướng tư duy đúng đắn, không làm cho người nghe
hoài nghi, dao động, hoang mang.
3. Các bước tiến hành một buổi phổ biến pháp luật trực tiếp
3.1. Bước chuẩn bị
Gồm 5 nội dung chính sau đây:
      - Nắm vững đối tượng phổ biến: Báo cáo viên cần nắm vững đối tượng
phổ biến qua các yếu tố về số lượng; thành phần (trí thức, công nhân, nông dân,
học sinh, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, phụ lão...); trình độ văn hoá; tình hình
thực hiện pháp luật ở cơ sở; ý thức thực hiện pháp luật và nhu cầu tìm hiểu
pháp luật của đối tượng.
         - Nắm vững vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh: Đó là
các vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành, đường lối của Đảng, pháp luật
của Nhà nước trong lĩnh vực đó, các tài liệu lý luận, giáo khoa, các tài liệu của
nước ngoài trong lĩnh vực đó. Để nắm vững vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà
văn bản điều chỉnh đòi hỏi báo cáo viên ngoài trình độ chuyên môn tốt cần phải
có quá trình tích lũy, sưu tầm với một ý thức trách nhiệm và lòng say mê với
nghề nghiệp.
           - Nắm vững nội dung văn bản, cụ thể là hiểu rõ bản chất pháp lý của vấn
đề được văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản; hiểu rõ đối
tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản; hiểu rõ ý nghĩa của các quy
phạm, đặc biệt là ý nghĩa về mặt quản lý Nhà nước, về tác dụng điều chỉnh của
từng quy phạm cụ thể; nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thi hành, tài liệu
hướng dẫn phổ biến và hệ thống văn bản điều chỉnh lĩnh vực đó.
          - Sưu tầm tài liệu dẫn chứng, minh họa: Đây là nội dung rất quan trọng
vì nó ảnh hưởng đến chất lượng, độ sâu và sức thuyết phục của buổi phổ biến.
Tài liệu, dẫn chứng minh họa có tính chính thức, độ tin cậy cao, có thể được
sưu tầm trên Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam... hoặc các tạp chí chuyên ngành; các công trình khoa học đã được công
bố; bài viết trên các báo, đặc san khoa học; số liệu, dẫn chứng trên các trang
thông tin điện tử (trang Web) cần được lựa chọn phù hợp. Khi sưu tầm tài liệu,
báo cáo viên cần chú ý đến tính chất, yêu cầu của tài liệu đó, tuyệt đối tránh tài
liệu, dẫn chứng minh họa thuộc diện mật của Đảng và Nhà nước; số liệu, dẫn
chứng đã cũ không còn phù hợp với hiện tại.
- Chuẩn bị đề cương: Đề cương phổ biến trực tiếp (bao gồm đề cương sơ
bộ và đề cương chi tiết) cần đầy đủ về nội dung, thích hợp với đối tượng, chặt
chẽ về bố cục, sắc sảo về lập luận.
3.2. Tiến hành một buổi phổ biến pháp luật trực tiếp
- Vào đề: Là phần giới thiệu vấn đề, định hướng tư duy, khơi gợi nhu cầu
của đối tượng, thiết lập quan hệ giữa người nói với người nghe. Với phổ biến
pháp luật trực tiếp, cách vào đề có hiệu quả thường là gợi ra nhu cầu tìm hiểu ý
nghĩa, sự cần thiết phải ban hành văn bản pháp luật. Báo cáo viên có thể bắt
đầu từ một câu chuyện pháp luật được các phương tiện thông tin đại chúng nói
đến nhiều thời gian qua; có thể bằng các tình huống xảy ra gần địa bàn nơi tổ
chức phổ biến hoặc một câu chuyện có liên quan mà tình cờ báo cáo viên biết
được qua trao đổi trước buổi phổ biến với một số người nghe...        
Đối tượng phổ biến pháp luật trực tiếp rất phong phú nhưng có thể chia
thành 4 loại: Cán bộ quản lý; cán bộ nghiên cứu, xây dựng văn bản; cán bộ phổ
biến; những người phải chấp hành pháp luật (cán bộ, nhân dân). Trên cơ sở sự
phân loại đó, báo cáo viên có thể xác định được mục đích, yêu cầu, nội dung
trọng tâm, phương pháp trình bày cho phù hợp với từng đối tượng, cụ thể là:
          + Với cán bộ quản lý: Báo cáo viên cần xác định người nghe là cán bộ
quản lý ở cấp nào để có thể có phương pháp trình bày thiên về khái quát hoặc
diễn giải; thiên về lý luận hoặc thực tiễn. Đối với người nghe là cán bộ quản lý
cấp tỉnh thì người nói có thể trình bày vấn đề thiên về khái quát có kết hợp
phân tích, diễn giải; nhưng nếu người nghe là cán bộ cấp xã thì người nói cần
phải sử dụng phương pháp suy diễn, phân tích cụ thể về thực tiễn rồi sau đó
khái quát thành những đánh giá, lý luận. Người nói cần làm rõ những quy định
về quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ nhà
nước; nội dung quản lý nhà nước; các hình thức vi phạm và mức độ xử lý; thẩm
quyền xử lý; tổ chức thi hành văn bản...
+ Với cán bộ nghiên cứu, xây dựng văn bản: Phương pháp khái quát
thường đạt hiệu quả phổ biến cao vì đối tượng này có trình độ, thường quan
tâm đến những quan điểm, những vấn đề lý luận chứa đựng trong văn bản.
Ngoài ra báo cáo viên cần làm rõ: văn bản đã đáp ứng được những nhu cầu, đòi
hỏi thực tiễn nào, những gì còn hạn chế, chưa đáp ứng được; những gì đã thống
nhất, những gì tồn tại; các ý kiến khác nhau về những nội dung của văn bản
trước khi được ban hành; các văn bản được ban hành tiếp theo và văn bản để cụ
thể hóa văn bản này; vị trí của văn bản này trong hệ thống các văn bản thuộc
lĩnh vực văn bản điều chỉnh...
+ Với cán bộ phổ biến (như báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên
pháp luật, phóng viên, biên tập viên các báo, đài...): Có thể dùng phương pháp
khái quát hoặc diễn giải tuỳ thuộc vào hình thức văn bản nhưng cần tập trung
nhấn mạnh những nội dung để phục vụ cho công tác phổ biến của cán bộ phổ
biến như: bản chất, ý nghĩa pháp lý của vấn đề; sự cần thiết, mục đích của việc
ban hành văn bản; những số liệu, tài liệu cần viện dẫn, đối chiếu, so sánh; các
vấn đề chủ yếu cần tập trung phổ biến, phổ biến.
+ Với những người phải chấp hành pháp luật: Sử dụng phương pháp diễn
giải là phù hợp. Cần nêu bản chất, ý nghĩa của vấn đề, mục đích, sự cần thiết
phải ban hành văn bản, ý nghĩa của các quy phạm liên quan đến từng đối tượng
thi hành trong văn bản. Báo cáo viên cần tập trung phân tích quyền và nghĩa vụ
của các chủ thể trong quan hệ xã hội được văn bản điều chỉnh, cơ chế thực hiện
quyền khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, khởi kiện...
- Nói lắp, nói nghịu: Đôi khi trong khi đang nói vì căng thẳng hay mệt
mỏi báo cáo viên nói lắp, nói nghịu. Đây là hiện tượng vô thức xảy ra ngoài ý
muốn của con người. Khi xảy ra hiện tượng này, thường sẽ gây nên tiếng cười,
ồn ào trong người nghe. Để khắc phục hiện tượng này, báo cáo viên cần phải
bình tĩnh, không được mất tinh thần; lấy lại sự tập trung vào bài giảng. Báo cáo
viên có thể kể một câu chuyện vui hoặc có những câu nói hài hước để tạo nên
không khí thoải mái, vui vẻ trong buổi phổ biến, sau đó khéo léo dẫn dắt vào
bài giảng.
- Lạc đề: Hiện tượng này xảy ra do báo cáo viên phân tích, diễn giải vấn
đề quá rộng dẫn đến những nội dung báo cáo viên nói không có liên quan hoặc
ít liên quan đến bài giảng. Trong trường hợp này, báo cáo viên không được mất
bình tĩnh; sử dụng phương pháp quy nạp, từ những vấn đề đã phân tích, diễn
giải rộng ở trên, báo cáo viên khéo léo dẫn dắt người nghe đến những nội dung
chính của bài giảng. Để kiểm soát được bài giảng của mình đúng trọng tâm,
không lạc đề đòi hỏi báo cáo viên phải chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, trong
khi giảng bài cần tập trung, luôn quan tâm theo dõi đến thái độ (phản ứng) của
người nghe để điều chỉnh bài giảng hợp lý.
- Thừa giờ hoặc thiếu giờ: Tình huống này thường xảy ra đối với những
báo cáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong nghề. Đây là trường hợp thời gian dự
kiến ban đầu của buổi phổ biến trực tiếp vẫn còn nhưng báo cáo viên đã truyền
đạt hết các nội dung văn bản pháp luật hoặc đã hết giờ mà chưa truyền đạt hết
nội dung. Nếu gặp phải trường hợp này, tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể mà báo
cáo viên cần phải nhanh nhạy chuyển sang hình thức khác có liên quan đến bài
giảng như tổ chức thảo luận về những nội dung của văn bản quy phạm pháp
luật, báo cáo viên sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người nghe hoặc
báo cáo viên chuẩn bị sẵn những câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng để
hỏi người nghe hoặc tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác phổ
biến, phổ biến pháp luật giữa báo cáo viên và người nghe, nhất là khi người
nghe là những cán bộ phổ biến pháp luật...
- Học viên ngủ gật, nghe điện thoại di động, nói chuyện riêng: Đây là
những tình huống khá phổ biến trên thực tế, làm ảnh hưởng tới không khí của
buổi thuyết trình. Để tránh hoặc giảm các hiện tượng này xảy ra, trước khi bắt
đầu vào nội dung chính của bài học, báo cáo viên có thể khéo léo đưa ra những
nguyên tắc mang tính bắt buộc, thậm chí có tính “răn đe” để tạo lập ý thức tự
giác tuân thủ của người nghe ngay từ đầu. Trong trường hợp phát sinh các
tình huống này tại buổi học, báo cáo viên có thể nhắc nhở lại các nguyên tắc đã
đặt ra ban đầu hoặc xem lại cách thức đang trình bày của mình, tạm thời dừng
việc truyền tải thông tin từ một phía sang hướng đặt câu hỏi, thảo luận để tạo sự
tập trung, chú ý của người nghe.
3.3. Phần kết luận
Là phần người nói thường điểm lại và tóm tắt những vấn đề cơ bản đã
phổ biến. Tùy từng đối tượng mà nêu những vấn đề cần lưu ý đối với họ. Trong
phần này, người nói sau khi đã phân tích, diễn giải cần phải tóm tắt lại những
nội dung chính của buổi phổ biến trực tiếp và những vấn đề cần lưu ý. Tuy
nhiên với mỗi một đối tượng khác nhau sẽ có cách thức tóm tắt khác nhau căn
cứ vào nhu cầu, lĩnh vực công tác của đối tượng.
3.4. Trả lời câu hỏi của người nghe
Người nói cần dành thời gian cần thiết trả lời các câu hỏi mà người nghe
quan tâm, chưa hiểu rõ. Đây là phần người nói có thể đánh giá được mức độ
hiểu bài của người nghe; là dịp để người nói trao đổi những kinh nghiệm, hiểu
biết của mình cho người nghe.
4. Sử dụng phương tiện hỗ trợ trong phổ biến pháp luật trực tiếp
         - Các phương tiện nghe nhìn để hỗ trợ cho người trình bày hiện nay đã
ngày càng hiện đại và đầy đủ: Bảng đen, bảng trắng, bảng ghim, bảng lật, phim
nhựa, băng video, máy projector, overhead, máy chiếu vật thể, datashow, các
loại bút chỉ, bút điện tử.
           - Sử dụng trợ giúp trực quan để hỗ trợ các điểm chính. Khi chuẩn bị và
trình bày trợ giúp trực quan cần chú ý:
          + Dùng mỗi trợ giúp cho một vấn đề;
          + Chia các vấn đề phức tạp thành nhiều trợ giúp;
          + Đặt tiêu đề cho mỗi trợ giúp để thể hiện điểm bạn cần nói;
          + Hạn chế khối lượng thông tin trên mỗi trợ giúp;
          + Sử dụng ít từ (35 từ hoặc ít hơn) và các biểu đồ đơn giản;
          + Không đưa ra các trợ giúp khi bạn chưa nói. Khi nói không nên tắt đèn
chiếu hoặc máy chiếu.
Trợ giúp trực quan có hiệu quả chỉ khi công nghệ đủ độ tin cậy cao.
Khi trình bày bạn nên kiểm tra trước các thiết bị. Khi bạn trình bày ở một địa
điểm hoặc một tổ chức bên ngoài nên đến sớm để có thời gian không chỉ cho
kiểm tra thiết bị mà còn liên hệ với nhân viên kỹ thuật để có thể xử lý nếu
thiết bị trục trặc. Chuẩn bị một phương án dự phòng nếu bạn không sử dụng
được trợ giúp.
- Khi lựa chọn phương tiện thuyết trình cần đặt ra câu hỏi:
+ Loại phương tiện nào cần cho bài thuyết trình?
+ Sử dụng phương tiện mang lại lợi ích gì?
+ Dự định đạt tới mục đích gì khi sử dụng phương tiện?
+ Đối tượng phục vụ của phương tiện là ai?
+ Đối tượng nghe như thế nào?
+ Sở thích của đối tượng?
+ Trình độ của đối tượng như thế nào?
B . PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT.
 2.1. Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật
Câu lạc bộ pháp luật là tổ chức được thành lập và hoạt động trên tinh
thần tự nguyện tham gia của những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tích
cực đấu tranh bảo vệ pháp luật, nhiệt tình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật. Thông qua các hoạt động sinh hoạt của Câu lạc bộ nhằm góp phần nâng
cao hiểu biết pháp luật, gây dựng lòng tin đối với pháp luật, nâng cao ý thức
tôn trọng và chấp hành pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo
pháp luật của các hội viên nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung tại địa bàn.
Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật được thực hiện trên cơ sở
tuân thủ quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt và chính sách pháp luật của nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu lạc bộ pháp luật hoạt động định kỳ, thường
xuyên dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, cơ quan,
đơn vị, tổ chức đoàn thể, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của
ngành Tư pháp.
2.1.1. Về tổ chức của Câu lạc bộ pháp luật
       Là mô hình sinh hoạt pháp luật tại đơn vị cơ sở, Câu lạc bộ pháp luật có
cơ cấu tổ chức với quy mô nhỏ, bao gồm Ban chủ nhiệm và các hội viên.
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật thường có từ 3 đến 5 người, bao
gồm Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các uỷ viên là các cá nhân tiêu biểu, có
tâm huyết, nhiệt tình tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị,
địa phương, có trình độ biểu biết pháp luật nhất định, có khả năng lãnh đạo,
quản lý hoạt động Câu lạc bộ pháp luật.
        Hội viên tham gia Câu lạc bộ có thể là cán bộ, công chức, quần chúng
nhân dân, có thể là đại diện của các ngành, đoàn thể như hội phụ nữ, nông dân,
thanh niên, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên... và không giới hạn về số
lượng. Để trở thành hội viên Câu lạc bộ pháp luật, các cá nhân tự nguyện tham
gia cần nộp đơn xin gia nhập Câu lạc bộ pháp luật. Trong quá trình hoạt động,
Câu lạc bộ pháp luật cần khuyến khích các cá nhân có nhu cầu được giao lưu,
tìm hiểu, học hỏi về pháp luật tham gia và trở thành hội viên Câu lạc bộ pháp
luật. Thực tế hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật thời gian qua cho thấy số
lượng hội viên các Câu lạc bộ pháp luật đã gia tăng đáng kể sau một thời gian
đi vào hoạt động.
2.1.2. Về hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật
         Để Câu lạc bộ pháp luật phát huy tính thiết thực và tính hiệu quả trên
thực tế thì hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật là yếu tố quyết định. Một Câu lạc
bộ pháp luật có hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
có hai yếu tố cơ bản: nội dung hoạt động và phương thức tổ chức hoạt động.
          a. Về nội dung hoạt động
Tuỳ theo mục đích, đối tượng tham gia Câu lạc bộ pháp luật, nội dung
hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật cần phù hợp, sát thực với đối tượng và đặc
điểm kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Như trên đã đề cập, chủ đề pháp
luật là nội dung chủ yếu trong các kỳ sinh hoạt, học tập, tổ chức giao lưu của
Câu lạc bộ pháp luật. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm khác nhau, địa bàn, cơ quan,
đơn vị khác nhau mà lựa chọn nội dung pháp luật cho phù hợp. Ngoài những
nội dung pháp luật mà mọi đối tượng đều cần biết như dân sự, hình sự, đất
đai...thì với các đối tượng cụ thể sẽ tập trung tuyên truyền các lĩnh vực pháp
luật cụ thể. Ví dụ: đối tượng là phụ nữ thì tập trung tìm hiểu, tuyên truyền pháp
luật về dân số, hôn nhân và gia đình, sức khoẻ sinh sản...; đối tượng là nông dân
thì tập trung phổ biến về chính sách xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông
thôn; đối tượng là người lao động thì tuyên truyền về pháp luật lao động, công
đoàn...Bên cạnh đó, các chính sách, quy định của cơ quan chính quyền địa
phương cũng là nội dung cần được Câu lạc bộ pháp luật quan tâm, khai thác và
kịp thời tuyên truyền cho các hội viên nói riêng và nhân dân nói chung.
Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật không nên bó hẹp trong
phạm vi đối tượng nhất định, không gian và thời gian nhất định mà cần được mở
rộng, bổ sung kịp thời đảm bảo tính cập nhật, tránh nhàm chán, đặc biệt là cung
cấp một lượng kiến thức pháp luật phong phú cho các hội viên. Ngoài ra, cũng cần phổ biến các kiến thức kinh tế, xã hội cần thiết khác phù hợp với từng đối tượng.
         Xác định nội dung hoạt động của Câu lạc bộ phụ pháp luật thuộc vào vai
trò tham mưu của cơ quan tư pháp cùng cấp và cơ quan tư pháp cấp trên cũng
như sự tích cực phối hợp của cơ quan, đơn vị chủ quản.
  b. Về phương thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật
       Để thu hút số lượng hội viên tham gia Câu lạc bộ pháp luật, giúp cho hoạt
động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Câu lạc bộ có hiệu quả thì phương
thức tổ chức sinh hoạt của Câu lạc bộ cần đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Câu
lạc bộ thường tập trung tổ chức sinh hoạt theo các phương thức sau:
         - Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về nội dung pháp luật,
giới thiệu văn bản pháp luật mới;
       - Tổ chức hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, giải đáp pháp
luật, thi sáng tác các tác phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung pháp luật;
         Xây dựng các tiểu phẩm văn hoá, văn nghệ (thơ, ca, hò, vè...) có nội
dung pháp luật để biểu diễn;
       - Cung cấp thông tin, tư liệu pháp luật (sách, báo, văn bản pháp luật) phù
hợp với đặc điểm tình hình của địa phương;
        - Tổ chức các buổi giao lưu pháp luật với các loại hình Câu lạc bộ khác,
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại đơn vị, địa phương.
        2.1.3. Về việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ
pháp luật
        Để duy trì, phát huy tác dụng, hiệu quả hoạt động, các Câu lạc bộ pháp
luật cần tiến hành đồng bộ một số biện pháp sau:
      - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm: Việc xây dựng kế hoạch hoạt
động hàng năm của Câu lạc bộ pháp luật đảm bảo tính liên tục về tiến độ hoạt
động cũng như những nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ
pháp luật;
       - Cử cán bộ phụ trách, theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật :
Cần chọn người nhiệt tình, năng động, tâm huyết, có năng lực tổ chức, đặc biệt
là người am hiểu pháp luật để đưa vào Ban chủ nhiệm hoặc làm tư vấn cho Ban
chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật .
        - Xây dựng lực lượng cộng tác viên: Lực lượng này chủ yếu gồm các báo
cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật tình nguyện tại địa bàn tham gia sinh
hoạt Câu lạc bộ pháp luật để phổ biến, tuyên truyền, và giải đáp thắc mắc về các
nội dung, lĩnh vực liên quan đến pháp luật.
        - Xây dựng Tủ sách pháp luật cho Câu lạc bộ pháp luật: Tủ sách pháp
luật được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của Câu
lạc bộ pháp luật, phù hợp với đối tượng của Câu lạc bộ pháp luật (về khả năng
nhận thức cũng như đặc điểm tâm lý...). Tủ sách nên được mở thường xuyên
trong các buổi sinh hoạt để tạo điều kiện cho các hội viên và nhân dân được tiếp
xúc, tìm hiểu. Nội dung tủ sách cần được cập nhật, phong phú về loại hình (sách
tra cứu, báo, tờ gấp, sách bỏ túi...). Nên có sự trao đổi, luân chuyển với tủ sách
pháp luật của cơ quan, đơn vị, trường học và xã, phường, thị trấn tại địa bàn. Để
xây dựng tủ sách, cần huy động sự đóng góp của các cá nhân, gia đình, doanh
nghiệp, hoặc khuyến khích, động viên mỗi gia đình, mỗi thành viên Câu lạc bộ
pháp luật đóng góp 01 cuốn sách hoặc tạp chí...
         - Thường xuyên đổi mới các phương thức sinh hoạt để thu hút các hội
viên tham gia: Thực tiễn hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật thời gian qua
cho thấy, việc đổi mới phương thức sinh hoạt góp phần không nhỏ trong việc
duy trì hoạt động và ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia của các
Câu lạc bộ pháp luật. Để phù hợp với thực tiễn, các Câu lạc bộ pháp luật có
thể lựa chọn và vận dụng vào quá trình tổ chức sinh hoạt của mình các hình
thức sau đây:
       + Tổ chức tuyên truyền miệng giới thiệu các nội dung pháp luật có liên
quan thiết thực đến đời sống của hội viên và nhân dân tại địa phương;
       + Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm, thi văn hoá, văn nghệ lồng ghép kiến thức
pháp luật, thi hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác thơ, ca, hò về nội
dung pháp luật;
 + Phối hợp với Ban Văn hoá - thông tin cơ sở tổ chức lồng ghép tiếp âm
trên mạng lưới loa truyền thanh cơ sở của xã;
        + Kẻ vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật;
        + Phối hợp với UBND cấp xã,  Phòng Tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật và
trợ giúp pháp lý cho chị em, vận động chị em tham gia các phong trào thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội;
      + Tham gia công tác hoà giải cơ sở; tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua
tủ sách pháp luật ở cơ sở;
        + Lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ
pháp luật phụ nữ khác như Câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ ba, Câu lạc
bộ tín dụng phụ nữ...;
       + Tổ chức Toạ đàm để trao đổi kiến thức pháp luật;
      + Trực tiếp đi động viên, gặp gỡ và tuyên truyền các đối tượng nghiện
hút, trộm cắp, cờ bạc...tại địa phương;
      + Mời cán bộ, chuyên viên, báo cáo viên pháp luật của tỉnh, huyện về
trực tiếp tuyên truyền.
       - Bố trí địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật ổn định: Địa điểm sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật có thể được thay đổi để phù hợp, thích
nghi với điều kiện của hội viên hoặc để thu hút thêm nhiều thành phần tham dự
buổi sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật (như trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, xã,
sân đình, rạp chiếu bóng công cộng...);
       - Tạo nguồn kinh phí hoạt động ổn định cho Câu lạc bộ pháp luật. Kinh
phí hoạt động được huy động từ các nguồn sau:
       + Sự hỗ trợ ban đầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền
địa phương nơi thành lập Câu lạc bộ pháp luật;
      + Kinh phí từ các dự án, các chương trình quốc gia;
        + Kinh phí từ cơ quan chuyên môn có nhu cầu đưa nội dung pháp luật cụ
thể vào tuyên truyền, phổ biến tại Câu lạc bộ pháp luật;
        + Động viên sự đóng góp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các nhà hảo
tâm, của các cá nhân tại cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương;
       + Sự đóng góp của các hội viên Câu lạc bộ pháp luật (hội phí);
        - Nhân rộng mô hình điểm Câu lạc bộ pháp luật: Thực tế hoạt động của
Câu lạc bộ cần được đánh giá để thấy được hiệu quả của mô hình này trong
công tác tuyên truyền, PBGDPL. Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo thành lập, tổ
chức hoạt động điểm Câu lạc bộ pháp luật và tiến hành nhân rộng mô hình tại
cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy mô rộng hơn dựa trên việc tổng kết, rút
kinh nghiệm thực tiễn và có các biện pháp chỉ đạo cụ thể;
 - Thực hiện chế độ khen thưởng, kiểm điểm phê bình kịp thời: Trong quá
trình tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng như cơ
quan chủ quản cấp trên cần theo dõi, phát hiện và có chế độ khen thưởng kịp
thời đối với các cá nhân tham gia tích cực, có nhiều thành tích, sáng tạo trong tổ
chức và hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật cũng như nghiêm túc kiểm điểm,
phê bình các cá nhân vi phạm điều lệ, quy chế sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp
luật.
          - Thực hiện sơ kết, tổng kết hoạt động định kỳ của Câu lạc bộ pháp
luật: Việc sơ, tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ giúp cho Ban chủ nhiệm, cơ
quan cấp trên phụ trách trực tiếp có kế hoạch, định hướng hoạt động cho Câu
lạc bộ trong những thời gian tiếp theo.
         2.3. Đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình Câu lạc
bộ khác
Việc đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các Câu lạc bộ này có thuận lợi: là không phải thành lập Câu lạc bộ pháp luật mới mà vẫn thực hiện được việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Tuy nhiên, lượng thông tin pháp luật đưa vào lại rất hạn chế, chỉ có thể lựa chọn một số nội dung pháp luật phù hợp với tiêu chí hoạt động của mỗi loại Câu lạc bộ. Vì vậy, để việc đưa pháp luật vào các loại hình Câu lạc bộ khác có hiệu quả, cần tiến hành một số biện pháp sau:
2.3.1. Xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa cơ quan tư pháp, cơ quan
chức năng với Câu lạc bộ khác
Để triển khai hoạt động này, trước tiên ngành tư pháp, các cơ quan chức
năng phải chỉ đạo, hướng dẫn Câu lạc bộ để hai bên thoả thuận, đi đến thống
nhất xây dựng văn bản liên tịch (có thể là kế hoạch phối hợp hoạt động) tạo cơ
sở pháp lý cho việc tổ chức đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của Câu lạc
bộ ổn định, lâu dài và hiệu quả.
          Văn bản liên tịch cần đề cập đến những nội dung sau:
          - Phân công trách nhiệm của mỗi bên trong việc tổ chức lồng ghép nội
dung pháp luật vào hoạt động của Câu lạc bộ;
         - Xác định đầu mối phối hợp của mỗi bên đảm bảo mối quan hệ thường
xuyên, trao đổi thông tin và đề xuất các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả
công tác phối hợp;
           - Trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện văn bản liên
tịch

              - Chế độ sơ kết, tổng kết, định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cho
      công tác chỉ đạo và duy trì quan hệ phối hợp.
        2.3.2. Lựa chọn nội dung pháp luật
Việc lựa chọn nội dung pháp luật phải phù hợp với đối tượng và mục
đích, tiêu chí hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ, đảm bảo tính cần thiết
cũng như sự đáp ứng nhu cầu được tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật của
các thành viên tham gia các Câu lạc bộ này.
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